
Ngày Tháng Năm

1 Trần Nam Anh Hoàng Quốc Việt 2 5 2007 TP.HCM Nam Kinh 9TC1 MT-01

2 Vũ Đức Anh Hoàng Quốc Việt 12 11 2007 TP.HCM Nam Kinh 9A1 MT-02

3 Nguyễn Phước Hồng Ánh Nguyễn Hiền 10 5 2007 TP.HCM Nữ Kinh 9A1 MT-03

4 Vương Quốc Bảo Phạm Hữu Lầu 21 1 2007 TPHCM Nam Kinh 9A5 MT-04

5 Hoàng Phúc Cường Huỳnh Tấn Phát 17 1 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC2 MT-05

6 Nguyễn Thành Đạt Trần Quốc Tuấn 18 12 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC2 MT-06

7 Mai Tuấn Đạt Nguyễn Hiền 20 9 2007 TP.HCM Nam Kinh 9A10 MT-07

8 Lê Minh Đức Nguyễn Thị Thập 5 10 2007 TPHCM Nam Kinh 9A8 MT-08

9 Nguyễn Quang Dũng Huỳnh Tấn Phát 10 11 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC2 MT-09

10 Hoàng Anh Duy Hoàng Quốc Việt 9 10 2007 TP.HCM Nam Kinh 9TC2 MT-10

11 Phạm Minh Hoàng Duy Hoàng Quốc Việt 23 3 2007 TP.HCM Nam Kinh 9TC1 MT-11

12 Vũ Đặng Duy Hải Huỳnh Tấn Phát 3 3 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC2 MT-12

13 Lê Gia Hiển Nguyễn Hữu Thọ 28 9 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC3 MT-13

14 Nguyễn Công Hiếu Phạm Hữu Lầu 14 8 2007 TPHCM Nam Kinh 9A7 MT-14

15 Phan Huỳnh Dạ Hương THPT Nam Sài Gòn 15 8 2007 TP.HCM Nữ Kinh 9A6 MT-15

16 Nguyễn Hoàng Nhật Khang Huỳnh Tấn Phát 21 11 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC2 MT-16

17 Trần Đoàn Nguyên Khang Trần Quốc Tuấn 2 12 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC2 MT-17

18 Phan Nhật Khang Nguyễn Hữu Thọ 24 2 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC1 MT-18

19 Đậu Ngọc Khánh Nguyễn Thị Thập 9 10 2007 TPHCM Nam Kinh 9A4 MT-19

20 Nguyễn Lê Đăng Khoa THPT Nam Sài Gòn 26 11 2007 TP.HCM Nam Kinh 9A3 MT-20
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21 Đặng Trúc Lam Trần Quốc Tuấn 28 9 2007 TPHCM Nữ Kinh 9A1 MT-21

22 Lê Hoàng Long Hoàng Quốc Việt 10 11 2007 TP.HCM Nam Kinh 9TC2 MT-22

23 Lại Gia Minh THPT Nam Sài Gòn 17 10 2007 An Giang Nam Kinh 9A3 MT-23

24 Nguyễn Kiều My THPT Nam Sài Gòn 1 10 2007 Hà Nội Nữ Kinh 9A3 MT-24

25 Mai Nhật Nam Nguyễn Hữu Thọ 24 4 2007 Đà Nẵng Nam Kinh 9TC3 MT-25

26 Cao Trần Thúc Nghi Nguyễn Thị Thập 19 11 2007 TPHCM Nữ Kinh 9TC1 MT-26

27 Ngô Phương Nghi Phạm Hữu Lầu 3 5 2007 TPHCM Nữ Kinh 9A7 MT-27

28 Lê Vương Khánh Ngọc Đinh Thiện Lý 25 12 2007 TPHCM Nữ Kinh 9A5 MT-28

29 Lê Nguyễn Thanh Nhã Nguyễn Hữu Thọ 31 12 2007 TPHCM Nữ Kinh 9TC3 MT-29

30 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Huỳnh Tấn Phát 30 11 2007 TPHCM Nữ Kinh 9TC4 MT-30

31 Nguyễn Dương Nhật Phi Trần Quốc Tuấn 4 5 2007 TPHCM Nam Kinh 9A1 MT-31

32 Phạm Kiều Phong THPT Nam Sài Gòn 18 6 2007 TP.HCM Nam Kinh 9A3 MT-32

33 Phạm Hoàng Phúc Trần Quốc Tuấn 10 12 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC2 MT-33

34 Nguyễn Minh Thư Nguyễn Thị Thập 13 7 2007 TPHCM Nữ Kinh 9TC1 MT-34

35 Nguyễn Lê Minh Thư Nguyễn Thị Thập 4 12 2007 TPHCM Nữ Kinh 9TC1 MT-35

36 Lê Hoàng Bảo Trân Nguyễn Hiền 4 6 2007 TP.HCM Nữ Kinh 9A1 MT-36

37 Lê Thị Huyền Trân Nguyễn Hiền 28 7 2007 TP.HCM Nữ Kinh 9A2 MT-37

38 Đào Phương Trang Đinh Thiện Lý 30 4 2007
Bà Rịa 

- Vũng Tàu
Nữ Kinh 9A5 MT-38

39 Trần Phương Trang Phạm Hữu Lầu 10 7 2007 TPHCM Nữ Kinh 9A1 MT-39

40 Phan Thành Trung Phạm Hữu Lầu 23 3 2007 TPHCM Nam Kinh 9A2 MT-40

41 Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Hữu Thọ 25 12 2007 TPHCM Nam Kinh 9TC1 MT-41

42 Nguyễn Thị Hà Vân Nguyễn Hiền 10 3 2007 Hà Nội Nữ Kinh 9A2 MT-42

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đặng Nguyễn Thịnh




